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(Áp dụng từ khóa 2012)

I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

Sử dụng cho hệ CĐKT các lớp CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ, được học từ học kỳ 2 năm thứ nhất. Đây là môn kỹ thuật cơ sở trang bị kiến thức cơ bản cho các môn học chuyên ngành điện.

Sinh viên sẽ được học sau khi đã hoàn thiện kiến thức về Vật Lý đại cương, về Toán học (Số phức, ma trận, biến đổi Laplace, phổ của một số hàm … ) 

2/ Mục tiêu

Sau khi kết thúc học phần này sinh viên có khả năng:

- Về kiến thức: Trình bày các khái niệm cơ bản của mạch điện, mạch tuyến tính ở chế độ xác lập hình sin. Trình bày các khái niệm cơ bản của mạng hai cực và bốn cực, các định luật; các định lý của mạch điện 

- Về kỹ năng : Có khả năng vận dụng các định luật, các phương pháp để phân tích và vận dụng giải mạch một chiều, mạch xác lập điều hòa, mạch xoay chiều ba pha. 

- Về thái độ: Có ý thức học tập tốt và tích cực luyện tập bài tập áp dụng

II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT
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	BT
	TH, TN
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	Chương I
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
	3
	1
	
	
	4

	Bài 1
	Các thông số và kết cấu của mạch điên
	1
	
	
	
	

	Bài 2
	Các phần tử mạch điện
	2
	1
	
	
	

	Chương II
	MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
	7
	5
	
	
	12

	Bài 3
	Các định luật cơ bản
	3
	2
	
	
	

	Bài 4
	Các phương pháp phân tích mạch điện một chiều
	4
	3
	
	
	

	Chương III
	MẠCH TỪ 
	6
	2
	
	
	8

	Bài 5
	Các khái niệm cơ bản
	2
	1
	
	
	

	Bài 6
	Cảm ứng điện từ
	4
	1
	
	
	

	Chương IV
	MẠCH XÁC LẬP ĐIỀU HÒA
	12
	6
	
	2
	20

	Bài 7
	Các khái niệm cơ bản
	4
	2
	
	
	

	Bài 8
	Các mạch điện xoay chiều một pha 
	5
	2
	
	
	

	Bài 9
	Các phương pháp phân tích mạch điện xoay chiều một pha
	3
	2
	
	
	

	Chương V
	MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
	6
	6
	
	
	12

	Bài 10
	Các khái niệm cơ bản
	1
	1
	
	
	

	Bài 11
	Phân tích mạch điện 3 pha đối xứng 
	3
	3
	
	
	

	Bài 12
	Phân tích mạch điện 3 pha không đối xứng
	2
	2
	
	
	

	
	Ôn tập kết thúc môn học
	2
	2
	
	
	4

	TỔNG CỘNG
	36
	23
	
	1
	60


III. NỘI DUNG CHI TIẾT:

CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN

BÀI 1.  CÁC THÔNG SỐ VÀ KẾT CẤU CỦA MẠCH ĐIỆN

MỤC TIÊU:  Trình bày các thông số, kết cấu của mạch điện và phân loại các dạng sóng tín hiệu và các loại mạch điện
I. THÔNG SỐ CỦA MẠCH ĐIỆN 

1. Dòng điện

2. Điện áp
3. Công suất
4. Điện năng  
II. KẾT CẤU CỦA MẠCH ĐIỆN

1. Kết cấu chung của mạch điện

1.1.Nguồn điện

1.2. Dây dẫn

1. 3. Phụ tải

2.Kết cấu hình học của mạch điện

2.1.Nhánh

2.2. Nút

2.3. Mạch vòng
BÀI 2.  CÁC PHẦN TỬ CỦA MẠCH ĐIỆN

MỤC TIÊU:  Phân biệt các phần tử tác động và thụ động của mạch điện
I. PHẦN TỬ TÁC ĐỘNG

1. Nguồn độc lập

1.1. Nguồn áp 

1.2 . Nguồn dòng 

2. Nguồn phụ thuộc

2.1.  Nguồn áp phụ thuộc áp

2.2.  Nguồn áp phụ thuộc dòng

2.3.  Nguồn dòng phụ thuộc dòng

2.4.  Nguồn dòng phụ thuộc áp

II. PHẦN TỬ THỤ ĐỘNG

1. Điện trở R

2. Điện cảm L

3. Hỗ cảm  M

4. Điện dung C

CHƯƠNG II: MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

BÀI 3.   CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

MỤC TIÊU:  Trình bày định luật Ohm, Định luật Kirchhoff trong mạch điện một chiều và vận dụng giải mạch

I. ĐỊNH LUẬT OHM

II. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

III. ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF
1.   Định luật Kirchhoff 1

2.   Định luật Kirchhoff 2

IV. BÀI TẬP ÁP DỤNG
BÀI 4.   CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

MỤC TIÊU:Phân tich mạch và vận dụng các định luật, các phương pháp để giải mạch điện một chiều.

I. PHƯƠNG PHÁP DÒNG ĐIỆN NHÁNH 

II. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ NÚT

1. Phân tích phương pháp điện thế nút
2. Định lý Millman (Phương pháp điện áp hai nút)
III. PHƯƠNG PHÁP DÒNG ĐIỆN VÒNG

IV. PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

1. Phương pháp biến đổi điện trở tương đương
2. Phương pháp biến đổi theo nguyên lý chồng chất (Superposition Theorun)

3. Phương pháp biến đổi sao - tam giác

4. Phương pháp biến đổi Thevenine- Norton

CHƯƠNG III.  MẠCH TỪ

Bài 5  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
MỤC TIÊU: Trình bày được các đại lượng từ cơ bản, tác dụng của lực điện từ và giải thích các ứng dụng thực tế

I.  CÁC ĐẠI LƯỢNG TỪ CƠ BẢN
1.  Lực từ hóa

2. Cường độ từ trường

3. Cường độ từ cảm - Hệ số từ thẩm

4. Từ thông

5. Từ áp – Từ trở

II.  LỰC ĐIỆN TỪ
1. Lực tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện đặt trong từ trường 

2. Lực tác dụng giữa hai dây dẫn thẳng có dòng điện đặt song song
Bài 6.  CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

MỤC TIÊU: Trình bày được định luật cảm ứng điện từ, dòng điện Foucault, hiện tượng tự cảm, hỗ cảm và giải thích ứng dụng thực tế 

I. ĐỊNH LUẬT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
1. Phát biểu định luật 

2. Thí nghiệm 
II. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
1. Hiện tượng

1.1. Sức điện động cảm ứng trong vòng dây có cảm ứng từ B thay đổi

1.2. Sức điện động cảm ứng trong vòng dây có tiết diện S thay đổi

1.3. Sức điện động cảm ứng trong vòng dây có góc α thay đổi

2. Ứng dụng

2.1. Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng

2.2. Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng

1. III. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
2. Hiện tượng tự cảm

2.1. Sức điện động tự cảm

2.2. Ứng dụng

3. Hiện tượng hỗ cảm

3.1. Sức điện động hỗ cảm

3.2. Ứng dụng

4. Dòng điện xoáy (dòng điện Fucô)

4.1. Hiện tượng

4.2. Ứng dụng

CHƯƠNG iv MẠch XÁC LẬP ĐIỀU HÒA

BÀI 7.   CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

MỤC TIÊU: Trình bày các đại lượng đặc trưng và các dạng biểu diễn của dòng điện xoay chiều một pha.

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Định nghĩa mạch xác lập điều hòa

2. Định nghĩa các đại lượng hình sin

II. BIỂU DIỄN ĐẠI LƯỢNG HÌNH SIN BẰNG VECTƠ
III. BIỂU DIỄN ĐẠI LƯỢNG HÌNH SIN BẰNG SỐ PHỨC
BÀI 8.   CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA

MỤC TIÊU:Phân tích các mạch điện hình sin một pha và ứng dụng thực tế

I. CÁC MẠCH XOAY CHIỀU CƠ BẢN
1. Mạch thuần điện trở

2. Mạch thuần cảm

3. Mạch thuần dung

II.  MẠCH XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH
1. Định luật Ohm- Định luật Kirchhoff  ở dạng phức
2. Phức công suất- Các thành phần công suất
3. Biểu diễn quan hệ dòng – áp bằng đồ thị vectơ
4. Cộng hưởng điện áp

III. MẠCH XOAY CHIỀU PHÂN NHÁNH
1. Định luật Ohm- Định luật Kirchhoff ở dạng phức

2. Phức công suất- Các thành phần công suất

3. Biểu diễn quan hệ dòng – áp bằng đồ thị vectơ

4. Cộng hưởng dòng điện

BÀI 9. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 

MỘT PHA

MỤC TIÊU: Phân tích các phương pháp giải mạch xác lập điều hòa và áp dụng giải mạch điện hình sin một pha

I. PHƯƠNG PHÁP DÒNG ĐIỆN NHÁNH 

II. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ NÚT

III. PHƯƠNG PHÁP DÒNG ĐIỆN VÒNG

IV. PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

V. MẠNG MỘT CỬA

1. Khái niệm

2. Điện trở vào của mạng một cửa

3. Phương pháp biến đổi Thevenin - Norton

VI. KHÁI NIỆM MẠNG HAI CỬA

CHƯƠNG V: MẠCH XOAY CHIỀU BA PHA

BÀI 10.   CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

MỤC TIÊU: Trình bày nguyên tắc tạo hệ thống điện xoay chiều 3 pha và ý nghĩa mạch điện xoay chiều 3 pha. 

I. KHÁI NIỆM
II. NGUYÊN TẮC TẠO SỨC ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU BA PHA
III. Ý NGHĨA 
BÀI 11.   PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN 3 PHA ĐỐI XỨNG

MỤC TIÊU: Phân tích mạch điện xoay chiều 3 pha đối xứng và ứng dụng  để giải  các mạch điện xoay chiều 3 pha đối xứng. 

I. CÁCH ĐẤU TẢI 1 PHA VÀO NGUỒN 3 PHA
II. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA ĐẤU SAO
III. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA: NGUỒN ĐIỆN ĐẤU SAO - TẢI ĐẤU SAO HOẶC TAM GIÁC (()

IV. CÔNG SUẤT MẠCH BA PHA ĐỐI XỨNG

V. BÀI TẬP ÁP DỤNG

BÀI 12.   PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN 3 PHA KHÔNG ĐỐI XỨNG 

MỤC TIÊU: Phân tích mạch 3 pha không đối xứng thành các thành phần đối xứng và ứng dụng giải mạch điện 3 pha không đối xứng
I. MẠCH 3 PHA CÓ NGUỒN ĐỐI XỨNG TẢI KHÔNG ĐỐI XỨNG 

II. CÔNG SUẤT  MẠCH BA PHA KHÔNG ĐỐI XỨNG 
III. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Iv. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

· Phần trọng tâm chương trình: 

Vận dụng các định luật, các phương pháp để phân tích và giải các mạch điện một chiều, mạch ở chế độ xác lập điều hòa, mạch xoay chiều 3 pha.

Trên cơ sở các kiến thức của môn học trang bị cho  sinh viên có mối liên hệ giữa kiến thức lý thuyết cơ sở với kiến thức chuyên môn và ứng dụng thực tiễn.

· Khi thực hiện chương trình cần chú ý:
· Chương 1: Hướng dẫn sinh viên trình bày các thông số, các phần tử của mạch điện. Phân loại mạch điện

· Chương 2: Hướng dẫn sinh viên vận dụng các định luật để phân tích các mạch điện. Yêu cầu sinh viên giải thành thạo các bài tập ứng dụng.

· Chương 3: Vận dụng các quy tắc, các định luật để giải thích các hiện tượng thực tế
· Chương 4, 5: Phân tích các phương pháp giải mạch  để giải các mạch điện xoay chiều 1 pha,  3 pha. Từ đó nêu các ứng dụng trong thực tiễn. Phần mạch điện 3 pha cần luyện tập cho sinh viên bài tập cách mắc sao và tam giác, mạch 3 pha đối xứng và không đối xứng. Giới thiệu khái quát mạng hai cửa, và minh họa ví dụ thực tế.
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